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Tổng điểm cho cả bài 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:

PHẦN I: Tiếng Việt (2,0 điểm)

- Yêu cầu:

 Học sinh viết lại chữ cái đầu câu trả lời đúng (trong các câu trả lời sau mỗi câu hỏi). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm, trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.
 
- Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	C
	D


PHẦN II: Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	1
	* Học sinh trả lời được:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là: Nghị luận 
	0,25 đ

	2
	* Giải thích ý nghĩa của từ thông minh (1) và thông minh (2):

- Nghĩa của từ thông minh (1): là khái niệm chỉ một kiểu điện thoại di động tích hợp nhiều tính năng… Điện thoại ngày nay bao gồm tất cả chức năng của laptop như duyệt Web, wifi, các ứng dụng tiện lợi khác ...

- Nghĩa của từ thông minh (2): chỉ cách người dùng, sử dụng điện thoại, sử dụng để thực hiện được các yêu cầu công việc khác nhau một cách linh hoạt nhưng không lạm dụng quá mức đến lệ thuộc vào điện thoại, "nghiện" điện thoại…
	0,5 đ

0,5 đ

	3


	  * Nêu được nội dung chính của văn bản:

Văn bản có nội dung chính là: thực trạng sử dụng smartphone của giới trẻ trong thời đại công nghệ hiện nay và những hậu quả của nó ...
	0,75 đ




PHẦN III: Làm văn (6,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu về nội dung
	Điểm

	
	a) Về hình thức: (0,25đ)

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn (có độ dài khoảng 20 dòng). Mở đoạn giới thiệu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề...

	0,25 đ



	Câu 1
(2,0 điểm)
	b) Về nội dung: (1,75đ)

Học sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, song cần đáp ứng được các ý cơ bản sau:

- Thực trạng sử dụng smartphone hiện nay có không ít tác dụng phụ ...(HS lấy dẫn chứng…)
- Cách sử dụng điện thoại thông minh một cách thông minh:

+ Sử dụng điện thoại thông minh cho những nhu cầu nghe, gọi, thư giãn, giải quyết công việc, học tập… như đúng chức năng mà khi người khai sinh ra nó mong muốn...

+ Tự điều chỉnh khung thời gian biểu hợp lí để không quá chú tâm đến điện thoại, có thời gian thực hiện những vui chơi, giải chí lành mạnh khác…
+ Những trang mạng xã hội nên quản lý nội dung phù hợp với lứa tuổi của người dùng...

+ Người dùng điện thoại cần nhận thức được điều quan trọng nhất là giữ gìn, xây đắp mối quan hệ yêu thương với những người thân chứ không phải những mối quan hệ ảo trên mạng xã hội ...

- Là học sinh, em đã và đang sử dụng điện thoại thông minh như thế nào để không ảnh hưởng đến việc học tập cũng như các hoạt động khác ... 
	0,25 đ
1,0 đ
0,5 đ


	Câu 2

(4,0 điểm)
	* Yêu cầu chung:

- Đảm bảo yêu cầu một bài văn nghị luận văn học: có kết cấu 3 phần, có lập luận, lí lẽ, dẫn chứng.

- Xác định đúng vấn đề nghị luận:  Phân tích, cảm nhậ đoạn thơ. Từ đó liên hệ tới trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước trong cuộc sống hôm nay.
	

	
	1) Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vị trí  và nội dung đoạn thơ:

- Là nhà thơ cách mạng, sự nghiệp thơ văn của ông gắn với hai cuộc kháng chiến của dân tộc...

- Bài thơ được  viết vào tháng 11-1980, thời điểm Thanh Hải đang bị ốm nặng và chỉ mấy tuần sau ông qua đời... Được sáng tác trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng bài thơ là tình yêu, sự gắn bó thiết tha với quê hương, đất nước... 

- Hai khổ thơ đã thể hiện khát vọng, lí tưởng sống cao đẹp của tác gải...
	0,5 đ


	
	2) Thân bài: Phân tích đoạn thơ
a) Khổ 1: Khát vọng cống hiến của tác giả

- Mùa xuân đất nước đã khơi dậy trong lòng nhà thơ những khát vọng cao quý: "Ta làm ... nốt trầm xao xuyến"

+ Điệp từ "Ta làm", lặp cấu trúc, liệt kê -> giúp tác giả bày tỏ ước nguyện được hiến dâng cuộc đời mình cho quê hương, đất nước...

+ Các hình ảnh: "con chim hót", "một nhành hoa", "nốt nhạc trầm" giản dị, tự nhiên mà đẹp, thể hiện ước nguyện khiêm nhường mà đáng quý.

+ Có sự ứng đối với các hình ảnh ở đầu bài thơ -> lí tưởng cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên, tất yếu; gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.

=> Tấm lòng thiết tha được hòa nhập, được cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước...
	1,25 đ


	
	b) Khổ 2: Khát vọng sống đẹp được nâng lên thành lí tưởng sống cao cả: "Một mùa xuân ... khi tóc bạc"

+ "Mùa xuân nho nhỏ": ẩn dụ cho những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của cuộc đời con người, để góp phần làm nên mùa xuân của đất nước. Là cách nói khiêm nhương, giản dị, gợi một tâm hồn đẹp, một lối sống đẹp, một nhân cách đẹp "Lặng lẽ dâng cho đời".

+ Điệp từ "Dù là" cộng với hình ảnh tương phản "Tuổi hai mươi - Khi tóc bạc" khẳng định sự tồn tại bền vững của những khát vọng và lí tưởng sống ấy. Cả cuộc đời mình, ông muốn chắt chiu những gì tốt đẹp nhất để hiến dâng cho đời.

+ Khổ thơ là lời tổng kết của nhà thơ về cuộc đời mình. Cho đến tận cuối đời ông vẫn khát khao cống hiến cho đất nước...

=> Tình yêu đất nước, yêu cuộc đời đã giúp tâm hồn Thanh Hải bay lên với những khát vọng sống cao đẹp…
	1,25 đ


	
	c) Trách nhiệm tuổi trẻ với đất nước:

- Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiếp bước thế hệ cha anh để xây dựng đất nước, nên tuổi trẻ cần có trách nhiệm:

+ Tu dưỡng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành một công dân tốt...

+ Trau dồi tri thức, không ngừng học hỏi để bồi đắp trí tuệ, để từ đó mang sức lực của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển...
	0,5 đ


	
	3) Kết bài:

- Nội dung: Hai khổ thơ đã thể hiện lẽ sống đẹp đẽ, cao cả, đó là sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho đất nước, quê hương. Qua đó cũng là lời gửi gắm thế hệ trẻ về trách nhiệm với đất nước...

- Nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ với cách gieo vần liền giữa các khổ thơ tạo sự liền mạch của cảm xúc. Ngôn ngữ giản dị, trong sáng; Cảm xúc chân thành, thiết tha...
	0,5 đ


* Lưu ý với câu 2 phần III: 

- Hành văn lưu loát, có kỹ năng nghị luận phân tích tốt, không mắc lỗi diễn đạt mới cho điểm tối đa ở mỗi ý. Cần cân nhắc để đánh giá bài viết của học sinh trong tính tổng thể, giám khảo không đếm ý cho điểm. 

- Khuyến khích những bài viết có kiến thức sâu, rộng; phân tích tốt. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài không cho quá một nửa số điểm của bài văn.

- Nếu bài viết không có bố cục ba phần hoàn chỉnh thì trừ 0,5 điểm.

* Lưu ý chung:



 - Sau khi chấm điểm từng câu giám khảo nên cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh.

 - Điểm trừ (áp dụng đối với phần tự luận): sai từ 8 đến 10 lỗi câu, chính tả, dùng từ trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

 - Điểm của cả bài là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.

